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	              SỞ Y TẾ QUẢNG NAM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	              BỆNH VIỆN DA LIỄU
	            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	                       Số:       /BVDL-XND
               V/v mời chào giá vật tư y tế lần 3

	    Quảng Nam, ngày        tháng      năm 2023


	              Kính gửi: Các đơn vị cung cấp vật tư y tế 

Bệnh viện Da liễu Quảng Nam có nhu cầu mua sắm một số vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh trong năm 2024 (Danh mục vật tư tiêu hao (kèm theo Phụ lục I). Để có cơ sở lập kế hoạch mua sắm, bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm cung cấp các tài liệu liên quan đến các mặt hàng vật tư y tế gửi đến Bệnh viện Da liễu Quảng Nam để tổng hợp với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: BỆNH VIỆN DA LIỄU QUẢNG NAM
Địa chỉ: Đường N24, Khối phố Mỹ Hiệp, P. An Mỹ, TP. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Các đơn vị tham gia chào giá, gửi trực tiếp thông tin bằng bảng giấy(niêm phong) đến Bệnh viện Da liễu Quảng Nam (Qua văn thư hoặc khoa Xét nghiệm - CĐHA - Dược - VTYT) cụ thể:

- DS Trần Thị Liên- Chức vụ: Phó trưởng khoa XNCĐHA-DVTYT, ĐT: 02353829571; địa chỉ Email: lientran73d@gmail.com
- Hoặc: CN. Ngô Thị Tiến, Chức vụ: Nhân viên( Văn thư) phòng TCHC-TCKT, ĐT:  0966586576; địa chỉ Email: honey022019@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa XNCĐHA-DVTYT hoặc phòng TCHC-TCKT; Bệnh viện Da liễu Quảng Nam; đường N24, Khối phố Mỹ Hiệp, phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam   

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09 giờ 45 phút, ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 25 tháng 12 năm 2023 [ghi rõ ngày, tháng, năm] (2)

          Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

  5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu: 90 ngày, kể từ ngày báo giá [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]

           II. Nội dung yêu cầu báo giá:

          1. Danh mục vật tư y tế (Kèm theo mẫu phụ lục I)

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản vật tư y tế : 

+ Giao hàng: Tại Bệnh viện Da liễu Quảng Nam.

+ Giá báo giá đã bao gồm gía vật tư y tế và các loại thuế, các chi phí khác,vận chuyển… đến tại Bệnh viện Da liễu Quảng Nam.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng được ký kết

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Bên mua thanh toán cho bên bán chậm nhất 90 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn chứng từ.

5. Các thông tin khác :
- Văn bản chứng minh đơn vị có chức năng trong việc chào giá tương ứng: (vd: Giấy phép đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh TTBYT loại B,C,D…)
III. Mẫu báo giá: (Kèm theo mẫu phụ lục II)

Lưu ý:
- Hồ sơ chào giá phải bỏ vào phong bì, niêm phong kín, bên ngoài phong bì ghi rõ nội dung tham gia chào giá vật tư y tế của Bệnh viện Da liễu Quảng Nam để theo dõi, yêu cầu ghi rõ: Tên đơn vị (tên Công ty) địa chỉ, số điện thoại. Đơn vị chào giá chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ chào giá và các đơn vị chào giá đảm bảo độc lập, không liên quan với nhau. 

- Danh mục vật tư y tế theo phụ lục I đính kèm có nhiều phần, nhiều mặt hàng; các đơn vị quan tâm có thế tham dự theo từng phần, một hoặc nhiều mặt hàng hoặc tất cả các phần có trong danh mục

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận:






       GIÁM ĐỐC
 

- Như trên;

- Đăng Website bệnh viện;






- Lưu: VT, XND; TC-HC&TC-KT.


	     

	PHỤ LỤC  I
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ

(Đính kèm thư mời chào giá số           /BVDL-XND, ngày     /        /2023)
STT

Tên vật tư y tế(tên chung)
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật

Số lượng/khối lượng
Đơn vị tính

1
Băng cá nhân 

các loại, các cỡ
Sợi vải đàn hồi: Viscose và polyamide phủ keo oxid kẽm, Chứng nhận MD 92825, miếng gạc thấm hút bằng sợi viscose, phủ lớp chống dính polyethylene, thấm hút  ≥ 500 % , lực dính 2,2-9,4 N/cm, có kiểm tra vi sinh.  
2.400
Miếng
2
Băng cuộn

các loại, các cỡ
8cm x 1,3m
30
Cuộn
3
Băng dính các loại, các cỡ
Kích thước: 25mm x 6m; chất liệu vải không đan dệt, bột giấy polyester, keo acrylic ít dị ứng, không chứa cao su
5
Cuộn
4
Bông (gòn), bông tẩm dung dịch các loại, các cỡ
100% bông xơ tự nhiên, khối lượng 1kg

4
Kg

5
Bơm tiêm  sử dụng một lần 1ml
Bơm tiêm nhựa liền kim 1ml cỡ kim 26Gx1/2''; gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc. Bơm tiêm đạt khoảng chết ≤ 0,03 ml.
700
Cái
6
Bơm tiêm sử dụng một lần 5ml
Bơm tiêm nhựa liền kim 5 ml, cỡ kim 23G, 25G sắc nhọn. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
4.500
Cái
7
Đầu côn vàng

Đầu côn vàng dung tích 200 ul, không chia vạch (không khía) làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế phù hợp với các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác.

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485
5.000
Cái 

8
Đầu côn xanh
Đầu côn xanh dung tích 1000 ul, chia vạch (có khía) làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế phù hợp với các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác.

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485
1.000

Cái

9
Đè lưỡi gỗ các loại, các cỡ
Được chế từ gỗ có nhựa thơm, thớ mịn, đồng nhất, không lõi, không cong vênh, không trầy xước, cứng,. Gỗ được hấp chín trước khi đưa vào sản xuất và sấy khô, đánh bóng khi ra thành phẩm nên đạt độ cứng, độ nhẵn cao, an toàn trong sử dụng.
200
Cái
10
Gạc các loại, các cỡ
10cm*10cm*8 lớp có cản quang
4.000
Cái

11
Găng tay sử dụng trong

 thăm khám các loại, các cỡ
Găng latex tự nhiên không có bột lac

 nhám đầu ngón. Chiều dài trung bình 240mm. Độ dày: tôi thiểu 0.08mm. Hàm lượng bột: tối đa 10mg/dm2. Cấu trúc vi nhám: bề mặt nhẵn ở lòng bàn tay và cổ tay cung câp độ nhạy xúc giác, giảm chai tay cho người sử dụng.
2.800
Đôi
12
Găng tay vô trùng dùng trong thủ thuật, phẫu thuật các loại, các cỡ
Sản xuất từ cao su tự nhiên ( được ly tâm 2 lần nhằm loại trừ các tạp chất, độc tố, các tác nhân gây dị ứng) Tiêu chuẩn cơ bản : - Bề dày: min 0.18 mm - Chiều dài : min 280 mm * Chiều rộng lòng bàn tay : + Size 6.5 : 8 ± 5mm + Size 7.0 : 85 ± 5mm + Size
200
Đôi
13
Giấy in nhiệt
Giấy in nhiệt  dùng cho máy huyết học, sinh hóa là một loại giấy mịn đặc biệt được phủ một lớp chất liệu có khả năng thay đổi màu sắc khi tiếp xúc với đầu in tạo nhiệt trong máy in nhiệt. Ngay sau khi văn bản, hình ảnh được tạo ra, chúng sẽ đông cứng lại và được bảo toàn ở trạng thái bền vững.
10
Cuộn

14
Kim cánh bướm các loại, các cỡ
Đầu kim bằng hợp kim niken-crom, có tráng lớp silicon (Tạo độ bén và giảm đau tối ưu) *Có đầu khóa Luer *Dây nôi 30cm, không có chất phụ gia DEHP
10
Cái
15
Kim châm cứu các loại, các cỡ
Đường kính 0.12mm - 0.80mm,

 Độ dài 5mm - 200mm
100
Cái 

16
Kim chích máu các loại, các cỡ
Đầu kim thép không rỉ vát ba đầu sắc nhọn, dùng với bút chích máu, giúp lấy máu không đau. Tiệt trùng bằng tia Gamma. Tiêu chuẩn châu Âu.
1.000
Cái
17
Kim lấy máu, lấy thuốc
Kim các số, Vỉ đựng kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE
300
Cái

18
Ống nghiệm nhựa có nắp 5ml
Ống nghiệm nhựa có nắp 5ml
10.000
Ống
19
Lọ đựng bệnh phẩm
Lọ lấy mẫu bệnh phẩm vô trùng, chất liệu nhữa, dung tích: 120ml có nắp đập
1.000
Cái 

20
Giếng làm TPHA
Giếng làm phản ứng, đấy chữ U, sử dụng để xét nghiệm định tính và định lượng TPHA, mỗi cái có 96 giếng có nắp đậy, làm bằng chất liệu nhữa PS/PP
100
Cái

21
Lam kính màu đỏ
Lam kính là một mảnh kính hình chữ nhật, không rạn nứt, trơn láng.  lam có đầu nhám 7105, các cạnh được mài nhẵn. - Chất liệu: Thủy tinh - Kích thước: 25.4mm x 76.2mm - Dày: 1.0-1.2mm
100
Hộp
22
Lamen kính 22*22mm

Lamen là một mảnh thủy tinh hình vuông rất mỏng. - Chất liệu: Thủy tinh - Đóng gói riêng trong từng hộp bằng lá nhôm hút chân không. Chất liệu kính soda vôi, kích thước 22*22mm. Không mốc, không xước.Tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485

6.000
Cái
23
Khẩu trang 4 lớp,VT
Khẩu trang y tế 4 lớp có khả năng bảo vệ và lọc vi khuẩn, bụi bẩn, nguồn nguyên liệu và sản phẩm đạt chuẩn, tuyệt đối an toàn, không gây dị ứng

2.000
Cái

24
Bao tóc y tế
Được làm từ chất liệu vải không dệt PP, mang đến nhiều ưu điểm nổi bật như chống ẩm mốc, chống tia cực tím và chống tĩnh điện hi
400
Cái
25
Bàn chải rửa dụng cụ y tế thông thường
Làm sạch tối ưu thông qua mật độ cao

của tóc mềm.

 HMS Scrub ngăn ngừa thiệt hại cho

biểu bì.

 Các lỗ mở bên dưới miếng bọt giải phóng một dòng chảy

chất tẩy rửa đến lông trong quá trình chà.

Có sẵn hoặc không có chất tẩy rửa. Mỗi bàn chải

chà được đóng gói riêng, sẵn sàng để sử dụng.

 Tiết kiệm thời gian và chi phí; làm sạch, đóng gói,

khử trùng.
4
Cái

	


Phụ lục II: Mẫu Báo giá

(Đính kèm thư mời chào giá số         /BVDL-XND, ngày       /          /2023)

                    (Thông tin công ty: Tên, địa chỉ, SĐT; Email...)

                                                                                                                .... ngày……tháng……năm 2023

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Da liễu Quảng Nam

Công ty……….(Tên đơn vị báo giá) hân hạnh gửi đến Quý Bệnh viện bảng báo giá cụ thể sau:
1. Báo giá cho các vật tư y tế liên quan

	Stt
	Tên hàng hóa(tên chung)
	Tên thương mại
	Quy cách
	Đặc tính năng kỹ thuật(Thông số kỹ thuật)
	Ký hiệu/Mã hàng hóa/chủng loại(nếu có)
	Hãng sản xuất
	Nước sản xuất
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (VNĐ)


	Thành tiền (VNĐ)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Báo giá trên đã bao gồm VAT và các chi phí vận chuyển                                                                       

          Thông tin khác: (Giao hàng, thanh toán….)

2. Báo giá này có hiệu lực kể từ ngày … tháng … năm …  [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày … tháng… năm…[ghi ngày….tháng…năm… kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo giá].


3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các vật tư y tế  nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.














             ….., ngày…. tháng….năm….

                                                                                                                                 Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp(12)
                                                                                                                                                                                                      (Ký tên, đóng dấu (nếu có))
